THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2008 – 2009
	TT
	Giáo viên
	Môn học
	Lớp
	Phòng
	Tuần
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
	
	
	
	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	1
	Bộ môn
	Đồ án tốt nghiệp
	49KD
	
	23-42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bộ môn
	Thiết kế nhanh 3
	51KD1-6
	Bộ môn
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tuấn Anh, Khánh, Hoa
	Đồ án KTCN2
	50KD1-2
	T10-NTN
	26-32
	
	
	
	8-12
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lan Hương, Hải, Ngọc Anh
	
	50KD3-4
	
	
	
	
	
	
	
	8-12
	
	
	
	
	
	

	
	Tuyển, Ái, Phương
	
	50KD5-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8-12
	
	
	
	

	
	Thắng, Lãnh, Vân Hương
	
	50KD7-8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8-12
	
	

	4
	Ái
	Kiến trúc CN2
	51KD1-2
	41H2
	28-41
	
	
	1-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	28-29
	
	
	
	
	
	
	4-6
	
	
	
	
	

	
	Tuyển
	
	51KD3-4
	42H2
	28-41
	1-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	28-29
	
	
	
	
	4-6
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hải
	
	51KD5-6
	43H2
	28-41
	4-6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	28-29
	
	
	
	
	
	
	4-6
	
	
	
	
	

	
	Thắng
	
	51KD7-8
	43H2
	28-41
	
	
	
	
	4-6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	42H2
	28-29
	
	
	
	
	
	
	
	
	4-6
	
	
	

	
	Khánh
	
	51KD9
	612H1
	28-41
	
	
	
	
	1-3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	28-29
	
	
	
	
	
	
	
	
	4-6
	
	
	

	5
	Ngọc Anh
	Kiến trúc 1
	52QD
	603H1
	26-35
	
	
	
	
	1-3
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tuấn Anh
	
	52KT1-2
	43H2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1-3
	

	
	Vân Hương
	
	52KT3-4
	311H1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7-9

	
	Hải
	Kiến trúc DD-CN + Đồ án (trong trường)
	47CTN
	410H1
	38-40
	
	
	
	
	
	
	
	18h-20h30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	41-43
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ái
	Kiến trúc 2 + Đồ án (trong trường)
	46KTXD
	208H1
	32-37
	
	
	
	
	
	
	
	18h-20h30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	39-41
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Tuần 26 bắt đầu từ ngày thứ 2 (02/02/2009)
· Khoá 50KD: Tuần 33 thể hiện đồ án kiến trúc công nghiệp 2
· Khóa 51KD: Tuần 35 nghỉ học để thể hiện đồ án kiến trúc dân dụng 7
· Khóa 49KD: Tuần 43 bảo vệ sơ khảo, tuần 44 bảo vệ tốt nghiệp
